DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
GIẢI BÓNG CHUYỀN HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, XI KHỐI TRỰC THUỘC 
Năm 2018
 
Đơn vị đăng ký : CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội : Lâm Viết Dũng			Số ĐT liên lạc : …………………
Huấn luyện viên : …………………….	Số ĐT liên lạc : …………………
Vận động viên gồm :								
	TT
	Họ và Tên
	ĐƠN VỊ

	1
	NguyễnĐức Thắng
	K.KHCB

	2
	Giang Phi Hùng
	K.KHCB

	3
	Nguyễn Phú Tân
	K.KHCB

	4
	Đỗ Văn Trong
	P.QT-DV

	5
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	K.CK

	6
	Nguyễn Văn Chiến
	P.TBVT

	7
	Nguyễn Chí Nhân
	P.KT-ĐBCL

	8
	Nguyễn Văn Anh
	P.TCHC-TH

	9
	Trần Nam Anh
	K.Đ-ĐT

	10
	Nguyễn Thanh Tú
	KHCB



       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải
	TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)
	
	Ngày     tháng      năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)




DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
GIẢI BÓNG ĐÁ NAM HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, XI KHỐI TRỰC THUỘC
Năm 2018
 
Đơn vị đăng ký : CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội : …………………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Huấn luyện viên : …………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Vận động viên gồm :								
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	
	
	

	2
	Phạm Lê Đông Hưng
	
	
	

	3
	Bùi Đức Phước
	
	
	

	4
	Ngô Thanh Điền
	
	
	

	5
	Đỗ Tuấn Việt
	
	
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Giang Phi Hùng
	
	
	

	7
	Đặng Duy Đồng 
	
	
	GDQP

	8
	Đinh Văn Quyên
	
	
	GDQP

	9
	Trịnh Tuấn Vũ
	
	
	

	10
	Nguyễn Ngọc Lân
	
	
	



       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải
	TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)
	
	Ngày     tháng      năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, XI KHỐI TRỰC THUỘC
Năm 2018
 
Đơn vị đăng ký : CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội : …………………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Huấn luyện viên : …………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Vận động viên gồm :								
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Số áo đăng ký
	Ghi chú

	1
	Lư Thị Yến Vũ
	
	
	
	K.CK

	2
	Nguyễn Mỹ Tiên
	
	
	
	K.KT

	3
	Đỗ Thị Thơm 
	
	
	
	K.LLCT

	4
	Trần Thị Dung 
	
	
	
	K.KT

	5
	Đinh Thị Huyên
	
	
	
	K.LLCT

	6
	Nguyễn Yến Nhi
	
	
	
	P.Khảo thí

	7
	Lê Thị Hồng Vân
	
	
	
	K.LLCT

	8
	Hồ Thị Khuyên
	
	
	
	QHDN

	9
	Trần Thị Hồng Thu
	
	
	
	K.LLCT

	10
	Đỗ Thị Ngát
	
	
	
	K.LLCT

	11
	Lưu Hoàng Hải Yến
	
	
	
	P.TCHC

	12
	Lê Thị Huyền 
	
	
	
	Y tế

	13
	Dương Thị Thủy
	
	
	
	QTDV

	14
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	
	
	
	TT-PC

	15
	Nguyễn Thị Thùy
	
	
	
	P.TS-ĐT



       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải
	TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)
	
	Ngày     tháng      năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)




DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
GIẢI BÓNG BÀN HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, XI KHỐI TRỰC THUỘC
Năm 2018 
Đơn vị đăng ký : CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội : …………………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Huấn luyện viên : …………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Vận động viên gồm :								
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Đơn
Nam
	Đơn
 Nữ
	Ghi chú

	1
	Trần Vĩnh Xuyên
	
	X
	
	

	2
	Lư Thị Yến Vũ
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải.

	TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)

	
	Ngày     tháng      năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)




DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
GIẢI CẦU LÔNG HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X, XI KHỐI TRỰC THUỘC
Năm 2018
 
Đơn vị đăng ký : CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội : …………………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Huấn luyện viên : …………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Vận động viên gồm :								
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Đơn
Nam
	Đơn
 Nữ
	Đôi nam
	Đôi nữ
	Ghi chú

	1
	Lê Thái Hùng
	
	X
	
	X
	
	

	2
	Ninh Đỗ Hiệp
	
	X
	
	X
	
	

	3
	Vương Thanh Thủy
	
	
	X
	
	X
	

	4
	Phạm Quỳnh Như
	
	
	X
	
	X
	

	5
	Nguyễn Trọng Phú
	
	X
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải
	TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)
	
	Ngày     tháng      năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)




DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
GIẢI TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG HỘI THAO CĐ CỤM X, XI KHỐI TRỰC THUỘC
Năm 2018
 
Đơn vị đăng ký : CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG
Đăng ký tham dự với thành phần như sau :
Lãnh đội : …………………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Huấn luyện viên : …………………….Số ĐT liên lạc : …………………
Vận động viên gồm :	
							
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	Trò chơi đổ nước vào chai

	1
	Dương Minh Chung
	
	
	K.CK

	2
	Đỗ Văn Trong
	
	
	QTDV

	3
	Trần Nhật Minh
	
	
	QHQT

	4
	Nguyễn Văn Đông
	
	
	KHCB

	5
	Trần Thị Thu
	
	
	QTDV

	6
	Đỗ Thị Phương Khanh
	
	
	K.CK

	7
	Trần Thị Ánh Tuyết
	
	
	KHCB

	8
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	
	
	KHCB

	Trò chơi ăn táo

	1
	Nguyễn Mạnh Phương
	
	
	KHCB

	2
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	
	
	TT-PC

	3
	Lê Hữu Nhân
	
	
	TCHC

	4
	Nguyễn Yến Nhi
	
	
	Khảo thí

	Trò chơi nhảy dây tiếp sức

	1
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	K.CK

	2
	Hồng
	
	
	K.CK

	3
	Nguyễn Văn Đông
	
	
	KHCB

	4
	Thân Thị Nhung
	
	
	TBVT

	5
	 Trần Nhật Minh 
	
	
	QHQT

	6
	Lương Thị Thắm
	
	
	TT. ĐT LTT

	Trò chơi kéo co

	1
	Vũ Ngọc Quang
	
	
	QTDV

	2
	Ninh Đỗ Hiệp
	
	
	QTDV

	3
	Giáp Văn Thịnh
	
	
	QTDV

	4
	Nguyễn Thanh Hùng 
	
	
	Động Lực

	5
	Trần Thị Thu
	
	
	QTDV

	6
	Trang Thị Minh
	
	
	QTDV

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	
	
	TT-PC



       Đơn vị chúng tôi cam kết đăng ký ĐÚNG theo các Quy định của Điều lệ giải
	TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)
	
	Ngày     tháng      năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



